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HƯỚNG DẪN

Thực hiện đánh giá, phân loại đối với cán bộ, công chức, viên chức 
và người lao động năm 2017
Căn cứ Quyết định số 286-QĐ/TW ngày 08-02-2010 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế đánh giá cán bộ, công chức,

Căn cứ Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09-6-2015 của Chính phủ  về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức (sau đây viết tắt là Nghị định 56);

Căn cứ Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27-7-2017 của Chính phủ  về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 06 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức (sau đây viết tắt là Nghị định 88);

Căn cứ Quy định số 89-QĐ/TW ngày 04-8-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng quy định khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp;

Căn cứ Quyết định số 850/QĐ-HVCTQG ngày 06-3-2017 của Giám đốc Học viện về ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng (sau đây viết tắt là Quy chế 850);
Căn cứ Quy định về ứng xử văn hóa của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành theo Quyết định số 5029/QĐ-HVCTQG ngày 26-10-2017 của Giám đốc Học viện;
Giám đốc Học viện hướng dẫn các đơn vị thuộc Học viện thực hiện đánh giá, phân loại đối với công chức, viên chức và người lao động năm 2017, làm căn cứ để bình xét các danh hiệu thi đua năm 2017 như sau:
I. ĐỐI TƯỢNG ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI
Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (sau đây viết tắt là CCVC) có thời gian làm việc trong năm 2017 tại các đơn vị thuộc Học viện.
II. MỤC ĐÍCH, NGUYÊN TẮC ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI
1. Mục đích đánh giá, phân loại
a) Làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực, hiệu quả công tác và triển vọng phát triển của cán bộ, công chức, viên chức.

b) Làm căn cứ quan trọng để bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nâng ngạch hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp, quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật,  bình xét các danh hiệu thi đua, chi thưởng thu nhập tăng thêm năm 2017 và thực hiện các chính sách khác đối với CCVC.
2. Nguyên tắc đánh giá, phân loại
a) Bảo đảm đúng thẩm quyền: CCVC do cấp có thẩm quyền quản lý đánh giá; CCVC do người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị đánh giá. Cấp nào, người nào thực hiện việc đánh giá thì đồng thời thực hiện việc phân loại và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

b) Bảo đảm khách quan, công bằng, chính xác và không nể nang, trù dập, thiên vị, hình thức.

c) Mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu không được cao hơn mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

d) Trường hợp CCVC không hoàn thành nhiệm vụ do yếu tố khách quan, bất khả kháng thì được xem xét trong quá trình đánh giá, phân loại.

III. Căn cỨ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI
1. Căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ. Việc đánh giá cần làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại, hạn chế về phẩm chất, năng lực, trình độ của CCVC.
2. Tiêu chuẩn ngạch và chức danh nghề nghiệp của CCVC;
3. Quy định về ứng xử văn hóa của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành theo Quyết định số 5029/QĐ-HVCTQG ngày 26-10-2017 của Giám đốc Học viện;

4. Chương trình, kế hoạch công tác năm của đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của mình hoặc được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt hoặc phân công;
5. Các cam kết trong hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động đã kí kết.

6. Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý, căn cứ đánh giá, phân loại dựa trên Quy định số 89-QĐ/TW ngày 04-8-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng quy định khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và dựa vào kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách.
IV. THẨM QUYỀN ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI
1. Giám đốc Học viện có trách nhiệm tổ chức việc đánh giá các CCVC thuộc các đơn vị tại Trung tâm Học viện.

2. Giám đốc các Học viện trực thuộc có trách nhiệm tổ chức đánh giá CCVC tại các đơn vị trực thuộc. 

3. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Giám đốc Học viện chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá, xếp loại CCVC trong phạm vi quản lý.

4. Nếu CCVC là lãnh đạo, quản lý thì do thủ trưởng đơn vị cấp trên trực tiếp quản lý đánh giá.

V. NỘI DUNG, TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI

1. Nội dung đánh giá, phân loại 

a) Nội dung đánh giá, phân loại chung

- Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của Học viện.
- Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống;

- Ý thức tổ chức kỉ luật, tác phong và lề lối làm việc;

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn;
- Thành tích đặc biệt xuất sắc khác.
b) Nội dung đánh giá, phân loại đối với CCVC lãnh đạo, quản lý
CCVC lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng và tương đương trở lên, ngoài những nội dung quy định tại khoản a, mục này còn phải đánh giá các nội dung sau:

- Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ;

- Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách. 

2. Tiêu chuẩn phân loại 

a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: tổng điểm đạt từ 90 đến 100 điểm, tiêu chí “Kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn” phải đạt 60 điểm.
b) Hoàn thành tốt nhiệm vụ: tổng điểm đạt từ 80 đến dưới 90 điểm, tiêu chí “Kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn” phải đạt 50 điểm .
c) Hoàn thành nhiệm vụ: tổng điểm đạt từ 50 đến dưới 80 điểm, tiêu chí “Kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn” phải đạt 40 điểm.
d) Không hoàn thành nhiệm vụ: thuộc một trong các trường hợp sau:

- Tổng điểm đạt dưới 50 điểm;

- Vi phạm bị xử lý kỉ luật từ khiển trách trở lên.
* Lưu ý:

- Trường hợp CCVC đang được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng có báo cáo tiến độ và kết quả học tập. 

- Trường hợp CCVC chuyển công tác về đơn vị mới được đánh giá, phân loại kết quả công tác tại đơn vị mới trên cơ sở có ý kiến nhận xét của đơn vị cũ.

- Trường hợp CCVC có thời gian làm việc dưới 06 tháng do nghỉ ốm, nghỉ không hưởng lương, nghỉ việc riêng, mới tuyển dụng (đang trong thời gian tập sự) không tiến hành đánh giá, phân loại.

3. Tỷ lệ
Số lượng CCVC được đánh giá ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ không quá 20% tổng số CCVC thuộc đối tượng đánh giá, xếp loại theo Hướng dẫn này.
VI. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI 

1. Quy trình

- Bước 1: Các cá nhân tự đánh giá, chấm điểm theo mẫu Phụ lục 01 (đối với CCVC) hoặc mẫu Phụ lục 02 (đối với CCVC lãnh đạo, quản lý). 

- Bước 2: Tập thể đơn vị nơi CCVC làm việc góp ý kiến cho bản tự đánh giá kết quả công tác của CCVC.

- Bước 3: Trên cơ sở tham khảo ý kiến của tập thể, cấp ủy và thủ trưởng đơn vị trực tiếp đánh giá.

- Bước 4: Căn cứ vào đề nghị phân loại của cấp ủy và thủ trưởng đơn vị trực thuộc Giám đốc Học viện (hoặc Giám đốc Học viện trực thuộc), Vụ (Ban) Tổ chức - Cán bộ rà soát, hoàn tất thủ tục trình Giám đốc Học viện (hoặc Giám đốc Học viện trực thuộc) quyết định theo phân cấp.

2. Thời gian, hồ sơ nộp
- Thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm tổ chức đánh giá, phân loại CCVC và nộp hồ sơ về Vụ (Ban) Tổ chức - Cán bộ trước ngày 15-12-2017.
- Hồ sơ đánh giá, phân loại bao gồm:
+ Phiếu đánh giá chấm điểm CCVC;
+ Bảng tổng hợp đánh giá và phân loại CCVC theo Phụ lục 03 (hoặc Phụ lục 04);
+ Biên bản họp đánh giá, phân loại của đơn vị;
+ Báo cáo kết quả học tập của các cá nhân đang học tập, bồi dưỡng và các hồ sơ liên quan khác.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh với Giám đốc Học viện (qua Vụ Tổ chức - Cán bộ) để được giải đáp hoặc tổng hợp trình Giám đốc Học viện xem xét, quyết định./.

	Nơi nhận:
- Ban Giám đốc Học viện; 
- Thường trực Đảng ủy Học viện;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Học viện;

- Website Học viện;

- Lưu: Vụ TCCB; VT.
	GIÁM ĐỐC
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